
DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo quyết định số 2191/QĐ-SYT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế) 

 

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ Tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số Giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

1 1 
0006951/QNI-

CCHN 

TRẦN LÝ 

BÁCH 
01/8/1993 

Bác sĩ đa khoa, 

chứng chỉ định 

hướng chuyên khoa 

Ngoại 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại (trong 

phạm vi đào tạo bác sỹ định 

hướng chuyên ngành Ngoại 

khoa) 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000382/QNI-

GPHN 

2 2 
0001762/QNI-

CCHN 

NGUYỄN 

HỒNG 

DUYÊN 

11/9/1984 
Điều dưỡng Trung 

cấp 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000383/QNI-

GPHN 

3  
0001701/QNI-

CCHN 

HOÀNG THỊ 

ĐOAN 

TRANG 

24/5/1989 
Điều dưỡng Trung 

học 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000384/QNI-

GPHN 

4  
0006722/QNI-

CCHN 

HOÀNG THỊ 

LOAN 
15/4/1988 

Bác sỹ đa khoa, 

Chứng chỉ định 

hướng chuyên 

khoa Nhi 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Nhi 

(Trong phạm vi đào tạo Bác sĩ 

định hướng chuyên ngành 

Nhi khoa) 

Trung tâm Y tế 

huyện Bình 

Liêu 

000385/QNI-

GPHN 

5  
0001931/QNI-

CCHN 

NGUYỄN THỊ 

HOA 
06/6/1990 

Điều dưỡng Trung 

học 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000386/QNI-

GPHN 



2  

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ Tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số Giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

6  
0001731/QNI-

CCHN 

TRẦN QUỐC 

TOẢN 
28/3/1983 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000387/QNI-

GPHN 

7  
0001932/QNI-

CCHN 

LÃ VĂN 

HƯỚNG 
02/02/1989 

Điều dưỡng Trung 

học 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000388/QNI-

GPHN 

8  
0001893/QNI-

CCHN 

ĐẶNG XUÂN 

BIÊN 
16/5/1985 

Cử nhân Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000406/QNI-

GPHN 

9  
005078/QNI-

CCHN 

NGUYỄN DUY 

ĐÔNG 
20/3/1990 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000390/QNI-

GPHN 

10  
0007126/QNI-

CCHN 
ĐỖ VĂN MAY 27/01/1990 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000399/QNI-

GPHN 



3  

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ Tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số Giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

11  
0002447/QNI-

CCHN 
LƯU THỊ LAN 28/12/1991 

Điều dưỡng trung 

học 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung cấp 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ; 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

 

000391/QNI-

GPHN 

12  
0001748/QNI-

CCHN 
BÙI THỊ ANH 30/5/1989 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000392/QNI-

GPHN 

13  
0001855/QNI-

CCHN 

HÀ THỊ MỸ 

DUNG 
19/8/1986 

Cử nhân Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000393/QNI-

GPHN 

14  
0002488/QNI-

CCHN 

NGUYỄN THỊ 

LUYẾN 
20/10/1989 

Điều dưỡng trung 

học 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Trung cấp 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ; 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000394/QNI-

GPHN 

15  
0001817/QNI-

CCHN 

ĐINH THỊ HÀ 

QUẾ 
14/9/1984 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV theo chức 

danh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000395/QNI-

GPHN 

16  
0001901/QNI-

CCHN 

TỐNG THANH 

BÌNH 
14/04/1982 

Điều dưỡng Trung 

học, Chứng chỉ Kỹ 

thuật viên xương 

bột 

Kỹ thuật viên Xương bột 
Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000396/QNI-

GPHN 



4  

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ Tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số Giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

17  
0002475/QNI-

CCHN 

NGUYỄN 

XUÂN ĐIỆP 
20/8/1989 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch Điều dưỡng Cao đẳng 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ; 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000397/QNI-

GPHN 

18  
005082/QNI-

CCHN 
ĐỖ GIA DỰ 12/8/1988 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000398/QNI-

GPHN 

19  
0007895/QNI-

CCHN 

VŨ HOÀNG 

YẾN ANH 
21/02/1998 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV theo chức 

danh quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000400/QNI-

GPHN 

20  
0001723/QNI-

CCHN 

VŨ QUANG 

DUYẾN 
03/12/1989 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Sản 

Nhi Quảng 

Ninh 

000401/QNI-

GPHN 

Danh sách này gồm 20 người./. 
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